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Zensalbu nebules 2.5

Salbutamol 2,5 mg / 2,5 ml

 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến Bác sĩ, Dược sĩ.

Thành phần
Mỗi ống 2,5 ml chứa :
Hoại chất: Salbutamol (dạng salbutamol sulphat).....................-.------ é

Tá dược: Natri clorid, acid sulfuric, nước cất pha tiêm

Dạng bào chế Dung dịch dùng cho khí dung

Quy cách đóng gói Hộp 10ôống x 2,5 ml/ Hộp 20ôống x2⁄£ mls

Dac điểm dược lực học

Salbutamol có tác dụng chọn lọc kích thích các thụ thé beta -2 =|

quản, cơ tử cung, cơ trơn mạch máu) làm tăng tong hopAMPv |

quản, tử cung, mạch máu; kích thích cơ vân vàit tác dụng tới thụ th

cơ tim, ít tácÈ dụng trên tim.

     

  

 

  

  

   

  
   

 

sự phosphoryl hóa các protein và €

meeeionNIbị oubớt gây ức chế

   

nd quan ở cả người bình thường lẫn bệnh nhân suyễn hay

erly) saussa uống. Thuộc. còn —gia ens su thanh thai

Tang lu ngacidme tự do, insulin, lactat và đường; giảm nồng độ Lái trong huyết res

Dac diém dược động học

Salbutamol được thải trừ chủ yếu qua phân. Phần lớn liều salbutamol dùng theo đường hít

được đào thải trong vòng 72 giờ. Salbutamol được gắn kết với protein huyết tương tới mức

10%.

Sau khi dùng đường hít, khoảng 10 đến 20% liều dùng đến được đường dẫn khí thấp hơn.

Phần còn lại được giữ trong thiết bị khí dung hoặc lắng đọng tại vùng miệng hầu, nơi thuốc

được nuốt vào. Phần lắng đọng trên đường dẫn khí được hấp thu vào mô phổi và vòng tuần

hoàn nhưng không được chuyển hóa ở phổi.

CPCÍHN
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Đến vòng tuần hoàn, salbutamol được chuyên hóa tại gan và được đào thải chủ yếu qua

nước tiểu đưới dạng không đổi và dạng phenolic sulphat.

Phần nuốt vào từ liều hít được hấp thu từ đường tiêu hóa và được chuyển hóa đáng kể bước

dau thanh phenolic sulphat. Ca phần thuốc không biến đổi và phần liên kết được đào thải

chủ yếu qua nước tiểu.

Chỉ định

Thuốc được chỉ định trong các trường hợp sau:

- Kiểm soát thường xuyên co thắt phế quản mạn — không đáp ứng với điều trị quy ước.

- Điều trị hen nặng cấp tính (cơn kích thích hen nặng và kéo dài không đáp ứng với điều trị

chuẩn).

Liều dùng-Cách dùng

 

Liều dùng:

Người lớn và trẻ em: Liều khởi đầu thích hợp của salbutamol dung dịchkhí dung là:5 mg.

Có thể tăng liều lên 5 mg. Có thể dùng đến 4 lần/ngày.Khi điều trị tắc nghẽn đường dẫn khí :

nặng ở người lớn, liều dùng có thể cao hơn, lên đến 40mg/ngà dưới sự giám sát nghiêm :   

 

  

  

  
  

 

ngặt của bác sĩ tại bệnh viện. 5

Hiệu quả lâm sàng của Zensalbu nebules 2.5ở trẻ em dưới 18 thángtuôi là không được biết

rõ ràng. Nên cân nhắc dùng liệu pháp bỗ LG_ đo có thể xuấtí hiện thiếu oxy huyết thoáng s

qua. .. | sộ
Khi dùng liều quá cao có thể gây ra tác dụng.ngoại ý do đó chỉ nên tăng liều hoặc tăng tần fT

suất sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ. 2C
¬ AU

Nếu liều dùng hiệu quả trước đâ >
|

bac si ngay.

Cách dùng:

Không được tiêm.

 

muốivôÔ trùng ống tướng.

 

Sử dụng ngày càngnhiều các thuốc chủ vận beta- 2-adrenergic có thể làm biểu hiện của bệnh

hen nặng lên. Trongnhững trường hợp này có thê tiến hành việc đánh giá lại phác đồ điều trị

của bệnh nhân và nên xem xét việc điều trị kết hợp đồng thời với glucocorticosteroid.

Dung dịch thuốc Zensalbu nebules 2.5 dùng để hít qua máy khí dung. Cách chuẩn bị thuốc

cho máy phun khí dung:

 

1. Bẻ một ống Zensalbu nebules 2.5 ra bằng cách xoay một ống xuống phía dưới và tách ra

trong khi vẫn giữ chắc phần còn lại của vỉ Nebules.
2. Giữ chắc một đầu của ống Zensalbu nebules 2.5, xoay phần thân ống để mở nắp.

3. Đưa đầu hở của ống Zensalbu nebules 2.5 vào trong chén đựng dung dịch của máy phun

khí dung. Bóp từ từ ống Zensalbu nebules 2.5 để rót dung dịch thuốc vào trong chén. Chú ý

rót hết dung dịch thuốc Zensalbu nebules 2.5 vào trong chén.

CPGÍHN
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4. Chuẩn bị máy khí dung và sử dụng theo chỉ dẫn.

5. Sau khi sử dụng xong, cần bỏ hết dung dịch còn thừa trong chén đựng của máy khí dung,

sau đó lau sạch máy phun khí dung theo như hướng dẫn trong máy.

Có thể sử dụng mặt na, thiết bị chữ “T” hoặc qua ống nội khí quan để phân phối thuốc. Có

thể sử dụng thông khí áp lực dương ngắt quãng nhưng hiếm khi là cần thiết.

Cần cho thở oxy khi có nguy cơ thiếu oxy huyết do giảm thông khí.

Do nhiều loại máy khí dung hoạt động trên nguyên tắc dòng khí liên tục, có thể thuốc khí

dung sẽ được giải phóng vào môi trường xung quanh. Do đó, nên sử dụng Zensalbu nebules

2.5 trong phòng có thông khí tốt, nhất là ở bệnh viện khi cónhiều bệnh nhân sử dụng máy

khí dung cùng một lúc.

Chỉ sử dụng thuốc khi có chỉ định của bác s
  

 

  

      

  
  

Chống chỉ định

bat kỳ thành phần nào của thuốc.

Chống chỉ định dùng salbutamol dạng khí dung để xử trí chu

doa say thai.

ThanLevae

diéu tri chủyếu bằng thuốc giãn phế quan.

Than trong “ding với bệnhnhânrƒyˆm

Xà k`

3 ‘

kèm các:corticoids Than trong khi dung liều cao ở những bệnh nhân dang điều trị cơn hen ”

kịch phát cấp:tính, theo dõi sự tăng nồng độ lactat huyết thanh và tình trạng nhiễm toan Xu

chuyên hóa.

Tác dụng không mong muốn

Nhìn chung, thuốc được dung nạp tốt và các tác dụng độc nguy hiểm là hiếm gặp.

Các phản ứng bat lợi của thuốc nếu có, tương tự như với các thuốc cường giao cảm khác, tuy

nhiên tác động của salbutamol trên tim mạchthấp hơn các thuốc kích thích không chọn lọc

beta giao cảm. Nhìn chung, các phản ứng phụ chỉ thoáng qua và thường không cần phải

ngưng điều trị với Zensalbu nebules 2.5.

Phổ biến (1⁄10 > ADR = 1/100):

cPC1HN
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Run, đau đầu, nhịp tim nhanh

Khéngpho bién (1/100 > ADR = 1/1000):

Đánh trống ngực.

Kích ứng họng và miệng.

Chuột rút.

Hiếm gặp (1⁄1 000 > ADR > 1⁄10 000):

Hạ kali huyết.

Giãn mạch máu ngoại biên.

Rát hiém (1/10 000 > ADR = 1/100 000):

Các phản ứng qua mẫn bao gồm phù mạch, mày đay, co thắt phế q

tim mạch.

 

   

   

huyết áp và trụy

 

  

  

  
  

   

 

phát cấp tính.

Tăng hoạt động hệ thần kinh.

 

dùng thuốc. vnđượcđiều trị ngay bằngdạngthuốc khác hoặc hít1hi “

ebules 2.5 ngay, đánh giábệnh nhân và thay thế P

dobutamin, vi lam tăng tác động trên= macht

Không dùng chonhững ; ệnh nhân đan ¬trị bằng các Hưng (huốc ức chế enzyme ẨM

monoamin oxydase) hay ar

thong HA máu có thé bị ảnh |

ơc chứng minh gây quái thai ở chuột khi tiêm dưới da với liều tương ứng AA

gap 14 lan liều khí dung ở người. Chưa có công trình nghiên cứu quy mô nào ở người mang

thai. Không nên dùng thuốc ở đối tượng này khi chưa biết rõ mối liên quan giữa salbutamol

va di tat.

Phụ nữ cho con bú:

Salbutamol được bài tiết một lượng nhỏ vào sữa mẹ. Tác động của thuốc trên trẻ bú sữa mẹ

chưa được biết đến, nên thận trọng khi dùng thuốc ở phụ nữ cho con bú.

Trong các trường hợp cần thiết thầy thuốc phải cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ có thé gap

phai.
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Ảnh hưởng đến quá trình vận hành máy móc tàu xe

Salbutamol có thể gây ra các tác dụng thường gặp nhất là bứt rứt, run hay nhức đầu, chóng

mặt. Do đó làm ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Quá liều

Triệu chứng: Trong trường hợp dùng thuốc quá liều gây ngộ độc, tùy theo mức độ nặng nhẹ

có thể biểu hiện một số các triệu chứng như: Khó chịu, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn

nôn, bồn chỗn, run các đầu chi, tim đập nhanh, loạn nhịp tim, biến đổi huyết áp, co giật, có

thể hạ kali huyết.

Xử trí: Ngừng dùng salbutamol ngay. Điều trị các triệu chứng. Cho thuốc chẹn beta (ví dụ

metoprolol tartrat) nếu thấy cần thiết và phải thận trọng vì có nguyc€ ấn đến co thắt phế

quản. Việc điều trị như trên phải được tiến hành trong bệnh viện.

Bảo quản Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

 

  

 

  

 

  

 

DE THUOC TRANH XA TAM TAY TRE EM.
Nhà sản xuất
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